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 PHẦN I: ĐẠI SỐ
Luyện tập Đồ thị hàm số y = ax + b.
PHẦN II: HÌNH HỌC
Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn
Luyện tập Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn
	Nội dung học sinh ghi chép và cần làm
(Theo sự hướng dẫn của giáo viên)
	Hướng dẫn

	PHẦN I: ĐẠI SỐ
Bài 15/ SGK trang 52
a/ Vẽ đồ thị hs y=2x, y=2x+5, , trên cùng một mặt phẳng toạ độ
b/ Bốn đường thẳng trên cắt nhau tạo thành tứ giác OABC (O là gốc toạ độ). Tứ giác OABC có phải hình bình hành không? Vì sao?


Bài 16/SGK trang 52
a) Vẽ đồ thị của các hàm số y = x 
b)  y = 2x + 2 trên cùng một mặt phẳng tọa độ.





Bài tập 18/sgk.tr52:
a/ Biết rằng với x=4 thì hàm số y=3x+b có giá trị là 11. Tìm b. Vẽ đồ thị hàm số với giá trị b vừa tìm được.
b/ Biết rằng đồ thị của hàm số y=ax+5 đi qua điểm A(-1,3). Tìm a. Vẽ đồ thị hàm số với giá trị a vừa tìm được.



	Bài tập 15/sgk.tr51:[image: ][image: ][image: ]
[image: ]


[image: ]


b) Tứ giác ABCD là hình bình hành vì có hai cặp cạnh đối song song là hình bình hành 

Bài 16/SGK trang 52
a) Vẽ đường thẳng qua O(0; 0) và điểm M(1; 1) được đồ thị hàm số y = x.
b)Vẽ đường thẳng qua B(0; 2) và A(-2; -2) được đồ thị hàm số y = 2x + 2.
Bài tập 18/sgk.tr52:

a) Thay x = 4; y = 11 vào y = 3x + b  b = -1
Hàm số cần tìm là y = 3x – 1
Vẽ đồ thị : (HS tự hoàn chỉnh)
[image: Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9]


	PHẦN II: HÌNH HỌC
Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn
Luyện tập Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn
1.Nhắc lại về đường tròn (Xem SGK trang 97)
2.Cách xác định đường tròn.
Một đường tròn chỉ xác định khi biết tâm và bán kính của đường tròn đó.
3. Tâm đối xứng
Đường tròn là hình có tâm đối xứng. Tâm của đường tròn là tâm đối xứng của đường tròn đó
4. Trục đối xứng
Đường tròn là hình có trục đối xứng. Bất kỳ đường kính nào cũng là trục đối xứng của đường tròn.

	I   .Nhắc lại về đường tròn : (sgk)
-Kí hiệu :( O;R ) hoặc (O)            
a)Điểm M nằm ngoài (O;R) OM>R
b) Điểm M nằm trên (O;R) OM=R
c) Điểm M nằmbên trong (o;R) OM<R

Giải : Ta có :OH>R(doH nằm ngoài (o;R)
       OK<R( do K nằm trong (o;R) OH>OK
Vậy: (theo định lý về góc và cạnh đối diện trong tam giác )
II .Cách xác định đường tròn:
1.Đường tròn qua 2 điểm :có vô số đường tròn qua 2 điểm.Tâm của các đường tròn đó nằm trên đường trung trựccủa đt nối 2 điểm đó . 

2.Đường tròn qua 3 điểm không thẳng hàng :Qua 3 điểm không thẳng hàng ta vẽ được 1 và
Chỉ 1 đường tròn, 
-Tâm của đường tròn là giao điểm của 2 đường trung trực hai cạnh của tam giác 
Tam giác ABC gọi là nội tiếp đường tròn(O)

 III. Tâm đối xứng:
?.4 Ta có OA=OA/mà OA=R nên có O/A=R 
A/ R.

Kết luận (SGK)
IV.Trục đối xứng:






-Kết luận :SGK.
?5  Ta có :C và C/ đối xứng nhau qua AB.Nên AB là trung trực của CC/.Ta lại có O AB OC/=OC=R.
Vậy C (O;R)

	Bài 7/ SGK trang 101




Bài 8/SGK trang 101
	Bài tập 7/101
(1)và(4) ; (2)và (6);
(3) và (5)
Bài tập 8/101
- Dựng trung trực d của BC
- Gọi O là  giao điểm của d và Ay
[bookmark: _GoBack][image: ]- Dựng (O;OB) ta được đường tròn cầndựng
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Mt trong déng (Van hod Dong Son).

§1. Sy xéc dinh dudng trén. Tinh chét ddi xiing
clia dudng trén

Dat madi nhon clia compa & vi tri
nao thi vé dugc dudng tron di qua

ba diém A, B, C khéng thdng hang ?

Trong chuong nay, ta chi xét cdc diém nidm trén mot
mat phéng.
'1.  Nhéc lai vé dudng trén
G 16p 6, ta da biét :
Pudng trdn tam O bén kinh R (v6i R > 0) 12 hinh gébm
cdc diém cdch diém O mot khoding bing R (h.52). Hink'52

7TOAN9/1-A 97
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Dudng tron tam O bén kinh R duge ki hiéu 1a (O ; R), ta ciing c6 thé ki
hiéu 12 (O) khi khong cén chd ¥ d&€n bén kinh.

Khi diém M thugc dudng tron (O), ta con néi : Diém M nim trén dudng
tron (O) hay dudng tron (0) di qua diém M. Diém M nim trén dudng tron
(O : R) khi va chi khi OM =R.

Piém M nim bén trong (hay nim trong, & trong) dudng trén (O ; R) khi
va chi khi OM <R.

Diém M nim bén ngodi (hay ndm ngoai, & ngoai) dudng tron (O ; R) khi
va chi khi OM > R.

Trén hinh 53, diém H ndm bén ngoai dubng tron
(0), diém K ndm bén.trong duomg tron (O). Hdy so
sanh OKH va OHK.

Céch xéc dinh dudng trdn

® Ta da biét : Mot dudng tron duge xédc dinh khi Hinh 53
biét tam va ban kinh cua dudng tron d6, hoac khi
biét mot doan thing 1a dudng kinh clia dudng tron dé.

Cho hai diém A va B.
a) Hdy vé mot dudng tron di qua hai diém dé.
b) C6 bao nhiéu dudng tron nhu vay ? Tam cia ching nam trén duong nao ?

Cho ba diém A, B, C khéng thdng hang. Hdy vé duong tron di qua ba
diém dé.

Qua ba diém khong thdng hang, ta vé duge mét va chi mot duong tron.

P Chu y. Khong vé duoc duong tron nao
di qua ba diém thdng hang.

That vay, gia st c6 dudng trdn (O) di qua
ba diém thing hang A, B, C (h.54) thi tam

O 1a giao diém cha dudng trung tryc d,

cua AB (vi OA = OB) va dudng trung truc Hinh 54

7JOAN 9/1-8
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duomg tron la tam doi ximg cia duomg tron do.

d, cta BC (vi OB = OC). Do d, // d, nén khong t6n tai giao diém cia d,
va d,, mau thuin.

e 3 16p 7, ta da biét : Dudng tron di qua ba
dinh A, B, C clia tam gidc ABC goi 12 duomg
tron ngoai tiép tam gidc ABC (h.55). Khi
d6 tam gidc ABC goi la tam gidc ngi tiép B c
dudng tron.

. Hinh 55
Tam doi ximg
Cho duing tron (O), A la mét diém bat ki
thugc duong tron. VE A' doi ximg véi A qua
diém O (h.56). Chimg minh rdng diém A'
citng thugce duong tron (O).

Duong tron la hinh c6 tam doi ximg. Tam cua

Hinh 56
Truc d8i ximg

Cho duong tron (O). AB la mor duong kinh
bat ki va C la mot diém thupe dudng tron. Vé
C' doi ximg voi C qua AB (h.57). Chitng minh
rdng diém C' ciing thuge duomg tron (O).

Puong tron la hinh ¢6 truc d6i ximg. Bat ki
duomg kinh nao ciing la truc déi ximg ciia
duong tron.

B&i tap

Cho hinh chit nhat ABCD ¢6 AB = 12cm, BC = Scm. Ching minh ring
b6n diém A, B, C, D thudc cing mot dudng tron. Tinh ban kinh cha
duong tron do.

99
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Hay ndi méi 6 & cot trai v6i mot 6 & cot phai dé duge khing dinh diing :

(1) Néu tam gidc c6 ba géc
nhon

T (4) thi-tam cba dudng tron ngoai

ti€p tam gidc d6 nim bén ngodi
tam gidc.

(2) Néu tam gidc c6 gée vudng

(5) thi tdm ctia dudng tron ngoai
tiép tam gidc d6 nim bén trong
tam giac.

(3) Néu tam gidc c6 goc th

(6) thi tam cua dudng tron ngoai
ti€p tam gidc d6 la trung diém
cua canh lén nhat.

Chimg minh cdc dinh i sau :

(7) thi tam cita dudng tron ngoai tiép
tam gidc d6 1a trung diém cua
canh nho nhat.

a) Tam cha dudng tron ngoai tiép tam gidc vuong la trung diém ciia canh huyén.

b) Néu mot tam gidc ¢6 mot canh la dudng kinh cta dudng tron ngoai

tiép thi tam gidc d6 la tam gidc vuong.

Trén mat phang toa 46 Oxy, hay x4c dinh vi tri ciia méi diém A(-1 ; -1),
B(-1; -2). C(2: v/2) d6i v6i dudng tron tam O bin kinh 2.

Do6. M6t tdm bia hinh tron khong con ddu vét cua tam. Hay tim lai tam

cua hinh tron dé.

Luyén t&p

Trong cdc bién bio giao thong sau, bién nao c6 tam d6i xing, bién nao co

truc déi xuimg ?

a) Bién cam di nguoc chidu (h.58) ;

b) Bién cam 616 (h.59).

do
(hdy 16 mau)

Hinh 58

do
(hdy 16 mau)

Hinh 59
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Hay ndi mbi 0 & cot trdi vai mot 6 & cot phii dé duge khing dinh ding :

(1) Tap hop cdc diém c6 khoang
cdch dén diém A 6 dinh bing 2cm

(4) la dudng tron tim A ban kinh 2cm.

(2) Dudng tron tam A bén kinh
2cm gém tat cd nhimg diém

(5) c6 khoang cich dén diém A
nhd hon hoac bang 2cm.

(3) Hinh tron tAm A bén kinh 2cm
g6m tat ci nhimg diém

—————
(6) c6 khoang cdch dén diém A
bang 2cm.

(7) c6 khoang cich dén diém A
16n hon 2cm.

Cho géc nhon xAy va hai diém B, C thudc tia Ax. Dung duimg tron (O)
di qua B va C sao cho tam O nim trén tia Ay.

Do

a) Vé hinh hoa bén cdnh. Hinh hoa bon cénh trén hinh 60 dugc tao bai
céc cung c6 tam A, B, C, D (trong d6 A, B, C, D la cdc dinh ctia mot hinh
vuong va tam cta cung la tdm cta dudng tron chita cung do). Hay vé lai

hinh 60 vao va.

Hinh 60

Hinh 61

b) Vé lp hoa. Chiéc lg hoa trén hinh 61 duge vé trén gidy ké 6 vuong bai
nam cung c6 tam A, B, C, D, E. Hay v& lai hinh 61 vio gidy ké 6 vuong.

101
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§3. DS thiclahdmsdy = ax + b (a = 0)

[Vé d4 thi ham s6 y = ax + b (a # 0) nhu thé nao ?

1. D3 thjclahamsdy=ax+b (a=0)

m Biéu dién cdc diém sau trén cing mot mdt phdng toa do :
A(l;2), B(2;4), C3;6),
A'(1;2+3), B((2;4+3), C'(3;6+3).

Tren mat phing toa d6 Oxy (h.6), véi )
cing hoanh do thi tung d¢ cia méi
diém A', B', C' déu I6n hon tung d6 cla
mbi diém tuong tmg A, B, C 12 3 don vi.
Ta c6 A'B//AB va B'C//BC (vi cic nr
gidc AA'B'B va BB'C'C déu 1a hinh binh
hanh).

Tir d6 suy ra : Néu A, B, C cing nim
trén mot duong thing (d) thi A', B', C'

clng nim trén mot dudng thing (d') song o 1 f

song vdi (d).

ﬂ Tinh gid tri'y tuong img cua cdc ham s6'y = 2x va y = 2x + 3 theo gid tri
dd cho clia bién x réi dién vao bdng sau :

X -4 |-3(-2|-1|-05|0 0,5‘1 213 |4

y=2x {

y=2x+3 ’

4TOAN9/1-A 49
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Ta thay rang :

Vi bt ki hoanh do x nao thi tung
do y cla diém thude d6 thi ham s6
y =2x + 3 ciing Idn hon tung d6 y
tuong ing cia diém thuoc dé thi
ham s6 y = 2x 1a 3 don vi.

Ta da biét, d6 thi cha ham s6 y = 2x
12 dudng thang di qua goc toa do
O0;0) va diém A(! ; 2). Qua
nhan xét & trén. ta thdy ring dé

thi cda ham s6 y = 2x + 3 la mot

Hinh 7

dudng thang song song véi dudng
thing y = 2x va ct truc tung tai diém c6 tung d6 bing 3 (h.7).

o Tong quat

{ D6 thi ciia ham s6'y = ax + b (a # 0) la mot duomg thdng
—Cdt tryc tung tqi diém c6 tung dp bang b ;

~ Song song véi duomg thdng y = ax, néu b 0 ; trang voi dudng thing
y =ax, néub=0.

2 Chit y. D6 thi ciia ham s6'y = ax + b (a #0) con duge goi la duong
thing 'y = ax + b ; b duoc goi la tung do géc ciia duomg thdng.

Céch vé do thi cha ham sy =ax + b (a # 0)

e Khi b =0 thi y = ax. D6 thi clia ham s6 y = ax la dudng thing di qua
g6c toa do O(0 ; 0) va diém A(l ; a).

o Xéttruong hopy =ax +bvéiaz0vab=0.

Ta di biét db thi clia ham 8 y = ax + b 12 mot dudng thing. Do d6, dé vé
d6 thi ham s6 y = ax + b, ta chi c4n x4c dinh dugc hai diém phan biét ndo
d6 thuge d6 thi réi vé dudng thing di qua hai diém do.

Trong thyc hanh, ta thuong xic dinh hai diém dac biét 12 giao diém cla
dé thj vai hai truc toa do.

ATOAN9/1-8
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Buoc 1. Cho x = 0 thi y = b, ta dugc diém P(0 ; b) thudc truc tung Oy.

b . b
Cho y = 0 thi x =——, ta dugc diém Q[—f;oj thudc truc
a a

hoanh Ox.

Budc 2. V& dudng thing di qua hai diém P va Q ta dugc dd thi clia ham
s6y=ax +b.

Vé do thi ciia cde ham s6'sau :

15.

16.

17.

a)y=2x-3;
b)y=-2x+3.

Bai tap
S ’ 2 2
a) VEd6 thichacichams6y =2x;y=2x+5.y = ~2K vay= —Ex +5
trén ciing mot mat phing toa do.

b) B6n dudng thing trén cit nhau tao thanh ti gide OABC (O 1a goc
toa do). T gidc OABC c¢6 phai 12 hinh binh hanh khong ? Vi sao ?

a) VE a6 thi cia cdc ham s6'y = x va y = 2x + 2 trén cing mot mat phing
toa do.

b) Goi A 1a giao diém cia hai d6 thi néi trén, tim toa d¢ diém A.
¢) V& qua diém B(0 ; 2) mot dudng thing song song véi truc Ox, cit

dudng thdng y = x tai diém C. Tim toa d¢ clia diém C r6i tinh dién tich
tam gidc ABC (don vi do trén céc truc toa do 1a xentimét).
Luyén tap

a) V& d6 thi ctia cdc ham s6 y = x + 1 v2d y = —X + 3 trén ciing mot mat
phing toa do.
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18.

19.

b) Hai dudng thing y = x + 1 va'y = —x + 3 cit nhau tai C v ct truc Ox
theo thif tu tai A va B. Tim toa d¢ ciia cdc diém A, B, C.

¢) Tinh chu vi va dién tich chia tam gidc ABC (don vi do trén céc truc toa
do6 1a xentimét).

a) Biét ring voi x = 4 thi hAm s6y = 3x + b c6 gid tri 1a 11. Tim b. V& d6
thi ciia ham s6 véi gid tri b vira tim duoc.

b) Biét ring dé thi clia ham s6 y = ax + 5 di qua diém A(-1; 3). Tim a.
Vé d6 thi ciia ham s6 v6i gid tri a vira tim dugc.

D6 thi cia ham s6y = V3x + 3
dugc vé biang compa va thudc
thang (h.8).

Hay tim hiéu cdch v& d6 réi néu
lai cdc budc thuc hién.

Ap dung. V& d6 thi cha ham s6
y=+5x + /5 bing compa va
thuéc thing.

Huéng ddn. Tim diém trén truc
tung c6 tung do bing NCR

Hinh 8

§4. Pudng thang song song véa duéng théng cét nhau

Khi nao thi hai duding thingy = ax + b (a = 0) va y = ax + b' (@' = 0)
song song véi nhau ? Trung nhau ? C4t nhau ?

Trén cing mot mat phing toa do, hai dudng thing y = ax + b (a # 0) va
y=ax + b’ (a # 0) c6 thé song song, c6 thé cit nhau va ciing c6 thé
tring nhau.
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